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                                             A. Hướng dẫn chung

- Thầy cô giáo cần nắm vững yêu cầu trong Hướng dẫn chấm để đánh giá một cách tổng quát bài làm của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm. Do đặc trưng của môn Ngữ văn nên cần chủ động, linh hoạt trong quá trình chấm. 

- Đặc biệt trân trọng những bài viết có cách diễn đạt chặt chẽ, mạch lạc, giàu hình ảnh và cảm xúc, có cách nhìn riêng, cách trình bày riêng nhưng hợp lí.

- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0,5 đ.

B. Hướng dẫn cụ thể
	I. ĐỌC HIỂU 
     Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Nửa năm hương lửa đương nồng,

Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.

Trông vời trời bể mênh mang,

Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.

                                       (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
Câu 1. Đoạn trích trên được trình bày theo phong cách ngôn ngữ nào? (0,5 điểm)

Câu 2. Chỉ ra các hình ảnh không gian trong đoạn trích. Đặc điểm và hiệu quả nghệ thuật của các hình ảnh ấy trong việc khắc họa chân dung nhân vật Từ Hải.(1,0 điểm)

Câu 3. Giải thích nghĩa các từ: thoắt, thẳng rong. Những từ ngữ đó góp phần diễn tả hành động của người anh hùng như thế nào? (1,0 điểm)

Câu 4. Bài học về lẽ sống mà anh/chị rút ra được từ nhân vật Từ Hải? (0,5 điểm)
	3,0

	Câu 1. Đoạn trích được trình bày theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
	0,5

	Câu 2. Hình ảnh không gian trong đoạn trích: bốn phương, trời bể mênh mang (0,5)
- Đặc điểm và hiệu quả nghệ thuật của các hình ảnh ấy:

+ Đặc điểm: Hình ảnh thể hiện không gian vũ trụ to rộng, khoáng đạt, lồng lộng...(0,25)
+ Hiệu quả nghệ thuật: nâng tầm vóc con người, chắp cánh cho những mơ ước, khát vọng lớn lao, phi thường của một bậc hùng tâm tráng chí... (0,25)
	1,0

	Câu 3. Giải thích nghĩa các từ: thoắt, thẳng rong. 
+ Thoắt: rất nhanh chóng, đột ngột (0,25)
+ Thẳng rong: đi liền một mạch, chỉ có một hướng (0,25)

- Những từ ngữ đó góp phần diễn tả hành động của người anh hùng: hiên ngang, tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán; không so đo, tính toán; không vướng bận thê nhi...
	0,5

0,5



	Câu 4. Bài học về lẽ sống từ nhân vật Từ Hải: Sống cần phải có hoài bão, ý chí, khát vọng cao đẹp...
	0,5

	II. LÀM VĂN 

            Vẻ đẹp của đoạn văn sau trong Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi:

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Núi sông bờ cõi đã chia, 

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 

Song hào kiệt đời nào cũng có.

Vậy nên:

Lưu Cung tham công nên thất bại,

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.

Việc xưa xem xét,

Chứng cớ còn ghi.

                                            (Ngữ văn 10, Tập hai, tr.17, NXB Giáo dục Việt Nam, 2006)
	7,0

	* Yêu cầu chung
	

	 - Xác định đúng vấn đề cần nghị luận; thể hiện năng lực cảm thụ văn học tốt;  đảm bảo bố cục ba phần của một bài văn; xây dựng luận điểm, luận cứ rõ ràng; vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận.

 - Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; văn có hình ảnh, cảm xúc; viết đúng chính tả, dùng từ và ngữ pháp.  
	

	* Yêu cầu cụ thể
	

	1/ Đảm bảo cấu trúc của bài nghị luận
	0,5

	2/ Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Khẳng định tư tưởng nhân nghĩa và chân lí độc lập của nước ta.
	0,5

	3/ Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, thể hiện sự phân tích sắc sảo và vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng
	5,0

	a/ Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận
	 0,5

	b/ Vẻ đẹp của đoạn văn 
	

	b.1/ Vẻ đẹp nội dung
	 2,5

	- Luận đề chính nghĩa:
+ Nêu cao tư tưởng nhân nghĩa: yên dân - trừ bạo (tiêu trừ tham tàn, bạo ngược, bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân)
+ Chân lí về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt: khẳng định nền độc lập dân tộc, quyền tự chủ và truyền thống lâu đời với những yếu tố cơ bản về văn hiến, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử riêng, chế độ riêng với hào kiệt đời nào cũng có.
- Đoạn văn nêu nguyên lí chính nghĩa làm chỗ dựa, làm căn cứ xác đáng để triển khai toàn bộ nội dung bài cáo.
	    

	b.2/ Vẻ đẹp nghệ thuật
	 1,5

	- Lập luận chặt chẽ; dùng từ ngữ chính xác, mang sắc thái khẳng định; kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng từ thực tế.

- Sử dụng linh hoạt các biện pháp nghệ thuật so sánh, tương phản, liệt kê; giọng điệu trang trọng, hào hùng...
	    

	c/ Đánh giá chung 
	  0.5

	4/ Sáng tạo
	0.5

	Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận
	

	5/ Chính tả, dùng từ, ngữ pháp
	0,5

	Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	

	ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10,0 điểm
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